
Tấm polycarbonate đặc ruột đang nổi lên như một giải pháp vật liệu xây dựng ưu 
việt, kết hợp hoàn hảo giữa độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng lấy sáng tự nhiên. 
Chính vì vậy, vật liệu này ngày càng được các chủ đầu tư, kiến trúc sư và hộ gia 
đình tại TPHCM tin dùng cho nhiều hạng mục công trình khác nhau. Tuy nhiên, giữa 
vô vàn lựa chọn, việc tìm kiếm một đơn vị cung cấp tấm polycarbonate đặc ruột 
tại TPHCM uy tín với bảng giá công khai, minh bạch là bước đầu tiên và quan trọng 
nhất. 

 

Thấu hiểu nhu cầu đó, bài viết này của Minh Anh Homes sẽ cung cấp bảng giá chi 
tiết nhất, đồng thời đưa ra những phân tích chuyên sâu từ chuyên gia. Qua đó, 
chúng tôi mong muốn giúp quý khách hàng có đầy đủ thông tin để lựa chọn sản 
phẩm phù hợp nhất cho công trình của mình. 

Bảng giá tấm Polycarbonate đặc ruột mới nhất tại Minh 
Anh Homes 



Minh Anh Homes tự hào là nhà phân phối chính hãng các dòng tấm Polycarbonate 
chất lượng cao. Để quý khách hàng và đối tác tiện tham khảo và lập dự toán cho 
công trình, chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá tấm lợp lấy sáng polycarbonate 
đặc ruột chi tiết, được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác cao nhất. 

 

Bảng giá tấm Polycarbonate đặc ruột tại Minh Anh Homes (Giá có thể thay đổi, vui 
lòng gọi 0937 337 534 để nhận báo giá chính xác nhất). 

Bảng Báo Giá Tấm Poly Đặc Ruột Lấy Sáng 

Quy cách, 
Khổ 

Độ 
dày 
(m
m) 

Màu sắc Xuất 
xứ 

Đơn giá 
(VNĐ/m
2) 

Giá cắt 
lẻ + 
thêm 

1,22m 0.8 Trong, xanh SL VN 154,000  



1,22m 1.1 Xanh biển, trắng 
trong, trà 

Thailan
d 

184,000 10,000 

1,22m 1.5 Trắng trong, 
xanh biển, trà, 
trắng sữa 

Malays
ia 

207,000 10,000 

   Taiwan 236,000  

1,22m 1.8 Xanh biển, trắng 
trong 

Taiwan 265,000 10,000 

1,22m 2.1 Trong, xanh, trà, 
sữa 

Thailan
d 

244,000 10,000 

   Malays
ia 

265,000  

1,22m 2.3 Xanh biển, trắng 
trong, trà, trắng 
sữa, xanh lá 

Thailan
d 

258,000 10,000 

   Malays
ia 

285,000  

   Taiwan 312,000  

1,22m 2.6 Trắng trong, 
xanh biển, trà, 
trắng sữa, bông 
tuyết, trong sần, 
trà sần, grey, 
siver 

Thailan
d 

287,000 10,000 



   Malays
ia 

312,000 (Siver, 
bông 
tuyết 
+30.00
0) 

   Taiwan 348,000  

1,22m, 
1,52m, 
1,82m, 2,1m 

2.8 Xanh biển, trắng 
trong 

Taiwan 365,000 15,000 

   INDIA 
Châu 
Âu 

435,000  

1,22m, 
1,52m, 
1,82m, 2,1m 

3.0 Xanh biển, trắng 
trong, trà 

Thailan
d 

325,000 15,000 

   Malays
ia 

365,000  

   Taiwan 410,000  

   INDIA 
Châu 
Âu 

435,000  

1,22m, 
1,52m, 
1,82m, 2,1m 

3.4 Xanh biển, trắng 
trong, trà 

Thailan
d 

340,000 15,000 

   Malays
ia 

370,000  



   Taiwan 415,000  

1,22m, 
1,52m, 
1,82m, 2,1m 

4.4 Xanh biển, trắng 
trong, xanh 
dương, xanh lá, 
trắng sữa, trà, 
trong sần, xanh 
sần, trà sần, 
bông tuyết, gray, 
siver 

Thailan
d 

430,000 15,000 

   Malays
ia 

465,000 (Siver, 
bông 
tuyết 
+40.00
0) 

   Taiwan 545,000  

1,22m, 
1,52m, 
1,82m, 2,1m 

4.8 Trắng trong Taiwan 579,000  

1,22m, 
1,52m, 
1,82m, 2,1m 

5.0 Trắng trong, 
xanh biển, trà 

Taiwan 595,000 30,000 

   INDIA 
Châu 
Âu 

715,000  

1,22m, 
1,52m, 
1,82m, 2,1m 

5.4 Trắng trong, 
xanh biển, trà 

Malays
ia 

562,000  



   Taiwan 630,000  

1,22mx2,44
m 
1,22mx6m 
1,52mx6m 
1,82mx6m 
2,1mx6m 

7.5 7.5mm<br>trong, 
xanh, biển, trà 
(đủ khổ) 

Malays
ia 

830,000 Cắt lẻ 
liên hệ 

   Taiwan 1,045,00
0 

 

1,22mx2,44
m 
1,22mx6m 
1,52mx6m 
1,82mx6m 
2,1mx6m 

9.5 9.5mm<br>trong, 
xanh, biển, trà 
(đủ khổ) 

Malays
ia 

1,078,00
0 

Cắt lẻ 
liên hệ 

   Taiwan 1,298,00
0 

 

●​ Đơn giá trong bảng trên được tính theo đơn vị VNĐ/m² và chưa bao gồm 
thuế VAT. 

●​ Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy 
thuộc vào thời điểm, biến động thị trường và số lượng đơn hàng. 

●​ Để nhận được báo giá chính xác nhất cùng các chính sách chiết khấu hấp 
dẫn cho dự án, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ Minh Anh 
Homes qua hotline: 0937 337 534. 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá tấm poly đặc ruột 

Nhìn vào bảng giá, quý khách có thể thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các sản 
phẩm dù có cùng độ dày. Để hiểu rõ hơn về cấu thành giá và lựa chọn được loại vật 



liệu tối ưu nhất cho công trình, chuyên gia của Minh Anh Homes sẽ phân tích chi tiết 
các yếu tố chính quyết định đến giá thành của tấm nhựa poly đặc. 

 

Độ dày của tấm 

Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất đến giá. Một cách đơn giản, tấm 
càng dày thì lượng nguyên liệu hạt nhựa Polycarbonate cần để sản xuất càng 
nhiều, dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành cao hơn. 

●​ Lời khuyên từ chuyên gia: Độ dày không chỉ quyết định giá mà còn ảnh 
hưởng đến khả năng chịu lực, độ cứng, khả năng cách âm và cách nhiệt. 

○​ Tấm mỏng (1.1mm - 2.8mm): Thường dùng cho các ứng dụng không 
đòi hỏi chịu lực cao như làm bảng quảng cáo, hộp đèn, vách ngăn 
trang trí nội thất. 

http://khanhhoatrade.gov.vn/mua-sam/tam-polycarbonate-dac-ruot_1082/


○​ Tấm dày (3.0mm trở lên): Phù hợp cho các công trình đòi hỏi độ bền 
và an toàn tuyệt đối như lợp mái che có khẩu độ lớn, giếng trời, mái 
vòm, hoặc các công trình ở khu vực chịu nhiều gió bão. 

Nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu 

Chất lượng hạt nhựa nguyên sinh, công nghệ sản xuất và lớp phủ chống tia UV là 
những yếu tố tạo nên sự khác biệt về giá giữa các thương hiệu và quốc gia. 

●​ Hàng nhập khẩu EU / INDIA (Châu Âu / Ấn Độ): Sử dụng 100% hạt nhựa 
Bayer (Đức) hoặc Sabic (Ả Rập), có lớp phủ chống tia UV dày, công nghệ 
đùn ép tiên tiến nhất. Do đó, sản phẩm có độ trong suốt cao, độ bền màu 
vượt trội và chế độ bảo hành dài hạn (lên đến 10-12 năm), đi kèm với giá 
thành cao nhất. 

●​ Hàng Đài Loan (Taiwan): Nổi tiếng với chất lượng ổn định, công nghệ sản 
xuất tốt, được nhiều công trình tin dùng. Đây là lựa chọn cân bằng giữa chất 
lượng và chi phí. 

●​ Hàng Malaysia / Thái Lan (Thailand): Có mức giá cạnh tranh hơn, chất 
lượng đảm bảo, phù hợp cho các công trình dân dụng phổ thông, yêu cầu chi 
phí hợp lý. 

●​ Hàng Việt Nam (SL VN): Có lợi thế về giá rẻ nhất do không tốn chi phí nhập 
khẩu, phù hợp cho các công trình tạm hoặc không yêu cầu cao về độ bền lâu 
dài. 

Màu sắc và tính năng đặc biệt 

Màu sắc không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến khả năng truyền 
sáng và truyền nhiệt của tấm lợp. 

●​ Các màu phổ thông: Trắng trong (Clear), Xanh biển (Blue/Green), Nâu trà 
(Bronze) thường có mức giá cơ bản và luôn sẵn hàng. 

●​ Các màu hoặc hiệu ứng đặc biệt: Các màu như Trắng sữa (Opal), Xám 
khói (Siver), hoặc các bề mặt sần (Embossed), bông tuyết (Frosted) đòi hỏi 



thêm phụ gia màu hoặc kỹ thuật xử lý bề mặt phức tạp hơn. Do đó, giá của 
chúng thường cao hơn một chút so với các màu phổ thông, như ghi chú trong 
bảng giá (+30.000 đến +40.000 VNĐ/m2). 

Quy cách và yêu cầu cắt lẻ 

Minh Anh Homes cung cấp tấm poly đặc ruột với nhiều khổ rộng tiêu chuẩn 
(1.22m, 1.52m,...) và chiều dài nguyên cuộn. 

●​ Mua nguyên tấm/cuộn: Quý khách sẽ nhận được mức giá tốt nhất trên mỗi 
m². 

●​ Yêu cầu cắt lẻ: Khi khách hàng có nhu cầu cắt theo kích thước riêng, chúng 
tôi sẽ tính thêm một khoản phụ phí nhỏ. Chi phí này bao gồm công cắt và 
phần vật tư hao hụt trong quá trình gia công. 

Ứng dụng thực tế của tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột 
trong xây dựng 

Không chỉ là một vật liệu thay thế cho kính hay tôn lợp truyền thống, tấm 
polycarbonate đặc ruột đã mở ra nhiều giải pháp thiết kế sáng tạo nhờ những ưu 
điểm kỹ thuật vượt trội. Sự linh hoạt trong ứng dụng giúp nó trở thành lựa chọn 
hàng đầu cho các công trình từ dân dụng đến công nghiệp. 



 

Những ưu điểm làm nên giá trị của tấm Poly đặc 

Trước khi đi vào các ứng dụng cụ thể, hãy cùng điểm qua những đặc tính nổi bật đã 
làm nên tên tuổi của vật liệu này: 

●​ Khả năng chịu lực va đập tuyệt vời: Với cấu trúc phân tử bền vững, tấm 
poly đặc gần như không thể bị phá vỡ bởi các tác động thông thường, an 
toàn hơn kính cường lực gấp nhiều lần và gấp hơn 200 lần so với kính 
thường. 

●​ Lấy sáng hiệu quả: Độ truyền sáng của tấm poly trong suốt có thể đạt tới 
90%, tương đương với kính, giúp không gian bên dưới luôn tràn ngập ánh 
sáng tự nhiên, tiết kiệm chi phí điện năng. 

●​ Chống 100% tia UV (tia cực tím): Bề mặt của tấm nhựa polycarbonate 
đặc ruột chất lượng cao luôn được phủ một lớp chống tia UV. Lớp phủ này 
không chỉ giúp tấm không bị ngả màu, giòn vỡ theo thời gian mà còn bảo vệ 
sức khỏe con người và đồ đạc nội thất khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. 



●​ Dễ dàng uốn cong, tạo hình: Khác với kính, tấm poly đặc có thể uốn cong 
ngay cả ở nhiệt độ thường, cho phép các kiến trúc sư tự do sáng tạo những 
thiết kế mái vòm, mái lượn sóng độc đáo mà không cần gia nhiệt phức tạp. 

●​ Cách âm và cách nhiệt tốt: Đặc tính này giúp giảm tiếng ồn từ mưa lớn và 
giảm lượng nhiệt truyền vào công trình, tạo ra một không gian yên tĩnh và mát 
mẻ hơn. 

●​ Trọng lượng nhẹ: Chỉ bằng một nửa so với kính có cùng độ dày, giúp giảm 
tải trọng lên hệ thống khung đỡ, tiết kiệm chi phí kết cấu và vận chuyển, thi 
công dễ dàng hơn. 

 

Tấm polycarbonate đặc ruột được ứng dụng linh hoạt trong nhiều hạng mục công 
trình hiện đại. 

Các ứng dụng phổ biến nhất hiện nay 

Nhờ những ưu điểm trên, tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột được ứng 
dụng rộng rãi: 



1.​ Lợp mái lấy sáng: Đây là ứng dụng phổ biến nhất, bao gồm: 
○​ Mái che hiên nhà, sân thượng, ban công. 
○​ Mái che nhà xe ô tô, xe máy. 
○​ Mái che cho hồ bơi, sân vận động. 
○​ Mái lấy sáng cho giếng trời, lối đi giữa hai tòa nhà. 

2.​ Làm vách ngăn không gian: 
○​ Vách ngăn văn phòng hiện đại, tạo không gian mở nhưng vẫn đảm bảo 

tính riêng tư. 
○​ Vách ngăn cách âm, chống ồn cho nhà xưởng sản xuất, các tuyến 

đường cao tốc. 
3.​ Công trình nông nghiệp công nghệ cao: 

○​ Làm nhà kính trồng rau, hoa, cây cảnh, giúp kiểm soát ánh sáng và 
nhiệt độ tối ưu. 

4.​ Quảng cáo và trang trí: 
○​ Làm bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo cao cấp. 
○​ Trang trí nội thất, làm mặt bàn, kệ trưng bày. 

5.​ Ứng dụng an ninh: 
○​ Làm khiên chống bạo động cho lực lượng cảnh sát. 
○​ Làm cửa sổ, vách ngăn cho các khu vực cần an ninh cao như ngân 

hàng, tiệm vàng. 

Minh Anh Homes - Địa chỉ cung cấp và thi công tấm poly 
đặc ruột uy tín tại TPHCM 

Việc lựa chọn được vật liệu phù hợp mới chỉ là một nửa của thành công. Nửa còn 
lại phụ thuộc vào việc tìm được một nhà cung cấp uy tín, đảm bảo sản phẩm chính 
hãng và có năng lực tư vấn, thi công chuyên nghiệp. Tại TPHCM, Minh Anh Homes 
tự hào là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng hàng trăm công trình lớn nhỏ. 



 

Minh Anh Homes luôn có sẵn đa dạng các loại tấm poly đặc ruột, sẵn sàng phục vụ 
mọi nhu cầu của khách hàng. 

Tại sao hàng ngàn khách hàng đã tin chọn Minh Anh Homes? 

Giữa rất nhiều nhà cung cấp trên thị trường, Minh Anh Homes tạo dựng được vị thế 
vững chắc nhờ vào những cam kết và giá trị thực tế mang lại cho khách hàng: 

●​ Sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng: Chúng tôi cam kết 100% sản 
phẩm tấm poly đặc đều có CO, CQ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (EU, Ấn 
Độ, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia...). Nói không với hàng giả, hàng kém chất 
lượng. 

●​ Giá cả cạnh tranh nhất thị trường: Với lợi thế là nhà phân phối cấp 1, 
chúng tôi mang đến cho bạn bảng giá tốt nhất, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư 
cho mọi công trình. 



●​ Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ nhân viên của Minh Anh Homes 
không chỉ bán hàng. Chúng tôi là những chuyên gia am hiểu sâu về vật liệu, 
sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn giải pháp về độ dày, màu sắc, chủng 
loại tấm nhựa poly đặc phù hợp nhất với từng hạng mục, đảm bảo cả về kỹ 
thuật lẫn ngân sách. 

●​ Dịch vụ thi công trọn gói chuyên nghiệp: Ngoài cung cấp vật tư, Minh Anh 
Homes còn sở hữu đội ngũ thi công lành nghề, chuyên thực hiện các dự án 
mái che, giếng trời, vách ngăn... Chúng tôi đảm bảo công trình hoàn thiện 
đúng tiến độ, an toàn và có tính thẩm mỹ cao. 

●​ Hỗ trợ linh hoạt, giao hàng nhanh chóng: Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu 
từ mua nguyên cuộn đến cắt lẻ theo yêu cầu. Hệ thống vận chuyển chuyên 
nghiệp đảm bảo giao hàng tận nơi nhanh chóng tại TPHCM và các tỉnh thành 
lân cận. 

Việc lựa chọn tấm polycarbonate đặc ruột tại TPHCM chất lượng với mức giá 
hợp lý sẽ không còn là bài toán khó khi bạn có sự đồng hành của Minh Anh Homes. 
Chúng tôi không chỉ bán một sản phẩm, chúng tôi mang đến một giải pháp toàn diện 
cho không gian sống và làm việc của bạn. 

Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự 
tư vấn tận tâm và báo giá tốt nhất cho dự án của bạn! 

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Minh Anh: 

●​ Địa chỉ: 13 Đường Số 14, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TPHCM 
●​ Hotline/Zalo: 0937 337 534 (Mr. Minh) – 0936 146 484 (Ms. Tú Anh) 
●​ Email: minhanhhomes.vn@gmail.com 
●​ Website: https://minhanhhomes.vn/ 

Minh Anh Homes – Nơi chất lượng và uy tín tạo dựng giá trị bền vững. 

Tham khảo thêm: 

●​ Tấm Poly đặc 2mm 

https://bavutex.baria-vungtau.gov.vn/gian-hang/20887/gioi-thieu.html
mailto:minhanhhomes.vn@gmail.com
https://minhanhhomes.vn/
https://phuyentrade.gov.vn/san-pham/tam-poly-dac-2mm/67eb6176fca39d4d141f9f8a


●​ Tấm Polycarbonate 
●​ Tấm Polycarbonate Trắng 
●​ Tấm Polycarbonate đặc ruột 3mm 
●​ Tấm Poly màu trà (Đặc, rỗng) 
●​ Tấm Poly đặc Solarflat của Indonesia 
●​ Kích thước tấm Polycarbonate – Khổ tấm Poly đặc, rỗng chuẩn 
●​ Tấm Polycarbonate đặc ruột 5mm lấy sáng chính hãng, giá tốt 
●​ Tấm nhựa polycarbonate đặc ruột lấy sáng Giá Rẻ, chính hãng 
●​ https://doanhnghiep.travinh.gov.vn/minh-anh-homes-cong-ty-vat-tu-xay-dung-

137/gioi-thieu.html 

Mạng xã hội Minh Anh Homes 

●​ Facebook: https://www.facebook.com/minhanhhomes.vn/ 
●​ Youtube: https://www.youtube.com/@VatTu_MinhAnh 
●​ Tiktok: https://www.tiktok.com/@vattuminhanh 
●​ Pinterest: https://www.pinterest.com/homesminhanh/ 
●​ Instagram: https://www.instagram.com/minhanhhomes/ 
●​ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/minhanhhomes/ 
●​ X: https://x.com/minhanhhomes 
●​ Medium: https://medium.com/@minhanhhomes 

#MinhAnhHomes #Minh_Anh_Homes #CôngtyVậtTưXâyDựngMinhAnh 

https://medium.com/@minhanhhomes/list/tam-polycarbonate-4a4c0f7321b3
https://homesminhanh.wixsite.com/minh-anh-homes/product-page/t%E1%BA%A5m-polycarbonate-tr%E1%BA%AFng
https://homesminhanh.wixsite.com/minh-anh-homes/product-page/t%E1%BA%A5m-polycarbonate-%C4%91%E1%BA%B7c-ru%E1%BB%99t-3mm
https://6826b6374b8ca.site123.me/e-commerce/t%E1%BA%A5m-poly-m%C3%A0u-tr%C3%A0-%C4%90%E1%BA%B7c-r%E1%BB%97ng
https://minhanhhomes.mystrikingly.com/store/products/tam-poly-solarflat
https://minhanhhomes.wordpress.com/2025/05/27/kich-thuoc-tam-polycarbonate/
https://minhanhhomes.blogspot.com/2025/05/tam-polycarbonate-dac-ruot-5mm.html
https://minhanhhomes.webflow.io/sp/tam-nhua-polycarbonate-dac-ruot
https://doanhnghiep.travinh.gov.vn/minh-anh-homes-cong-ty-vat-tu-xay-dung-137/gioi-thieu.html
https://doanhnghiep.travinh.gov.vn/minh-anh-homes-cong-ty-vat-tu-xay-dung-137/gioi-thieu.html
https://www.facebook.com/minhanhhomes.vn/
https://www.youtube.com/@VatTu_MinhAnh
https://www.tiktok.com/@vattuminhanh
https://www.pinterest.com/homesminhanh/
https://www.instagram.com/minhanhhomes/
https://www.linkedin.com/company/minhanhhomes/
https://x.com/minhanhhomes
https://medium.com/@minhanhhomes
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